
Cá nhân Số tiền

1 THCS Hoàng Hoa Thám Hiền 500, Huế 200, Loan 200 900 4.100 5.000
2 THCS Hợp Thành Trung 500, Vân Anh 200 700 1.000 1.700
3 THCS Cốc San Huyền 500, Hằng 200 700 1.200 1.900
4 THCS Ngô Văn Sở Dung 500, Hậu 200, Lan 200 900 4.500 5.400

5 THCS Vạn Hòa Xuân 500, Kiên 200 700 1.000 1.700

6 THCS Lê Hồng Phong 5.120 5.120

7 THCS Bình Minh 2.500 2.500

8 THCS Bắc Cường 7.395 7.395

9 THCS Bắc Lệnh An: 500 500 2.000 2.500

10 THCS Pom Hán Hương 500, Hoàn 200 700 2.500 3.200

11 THCS Cam Đường 
Ngân 500, Hùng 200, Huyền
GV 200

900 3.380 4.280

12 THCS Nam Cường Hiền 500, Chính 200 700 2.400 3.100

13 THCS Lý Tự Trọng Hồng 500 500 22.550 23.050

14 THCS Kim Tân Giang 500 500 5.700 6.200

15 THCS Lê Quý Đôn
Hường 500, Huyền 250; Huyền
250; Toàn GV: 100

1100 28.650 29.750

16 THCS Thống Nhất 2.000 2.000

17 THCS Tả Phời Nguyệt 500 500 0 500

18 TH&THCS Đồng Tuyển Tiến 500, Thủy 200 700 700

19 TH&THCS Xuân Tăng Hương 500, Kiên 500 1000 2.000 3.000

20 TH&THCS số 1 TP Tuấn 200 200 200

21 TH&THCS số 2 TP Dân 200; Dũng 200 400 400

11.600 97.995 109.595

Ủng hộ trực tiếp tại Lễ phát động 
Tên trường TT

Số tiền
 ủng hộ tại

trường

DANH SÁCH CÁ NHÂN, TẬP THỂ ỦNG HỘ KINH PHÍ MUA THẺ BHYT CHO HỌC SINH KHÓ KHĂN

Cộng

ĐVT: Nghìn đồng

TỔNG

Tổng số tiền: 109.595.000 đồng (Một trăm linh chín triệu năm trăm chín mươi năm nghìn đồng chẵn)

(Kèm theo công văn số       /PGD&ĐT-CM ngày     /01/2024 của phòng GD&ĐT thành phố)
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Cá nhân Số tiền

1 TH Hoàng Văn Thụ Năm: 200; Lan Anh: 1 triệu; Nga 500; Lý 500 2200 13.800 16.000

2 TH Lê Văn Tám Hoàn: 200; Thùy: 200; Chi: 1 triệu 1400 14.650 16.050

3 TH Lê Ngọc Hân Hương: 200; Hồng: 200; Hà 500 900 3.910 4.810

4 TH Bắc Cường Chung: 500; Tuyến: 200; Hoa: 200 900 6.600 7.500

5 TH Nguyễn Du Vân: 200; Thơm: 200; Châu 500 900 10.200 11.100

6 TH Bắc Lệnh Ngần: 200; Nhung: 200; Liên 500 900 5.120 6.020

7 TH Kim Đồng Giang 500; 500 2.860 3.360

8 TH Nguyễn Bá Ngọc Oanh: 200; Hào 500 700 2.350 3.050

9 TH Chu Văn An Vững: 200; Hà 500 700 3.420 4.120

10 TH Pom Hán Quyên: 200; Mai 200; Hương 500 900 11.580 12.480

11 TH Bình Minh Huyền: 200; Hương 500 700 3.770 4.470

12 TH Nam Cường Oanh: 200; Vân: 200; Duyến 500 900 3.000 3.900

13 TH Vạn Hòa Cương: 200; Chức 500 700 2.000 2.700

14 TH Duyên Hải GV (Ngân): 100; Chuyên 200; Diệp 300 300 1.000 1.300

15 TH Cam Đường Vân: 200; Thu 500 700 1.940 2.640

16 TH Hợp Thành Tuấn 200; 200 0 200

17 TH Tả Phời Vân 300 300 2.500 2.800

18 TH Cốc San Hằng: 300; Thắng: 200 500 1.550 2.050

19 TH Thống Nhất 1.340 1.340

TỔNG 14.300 91.590 105.890

DANH SÁCH CÁ NHÂN, TẬP THỂ ỦNG HỘ KINH PHÍ MUA THẺ BHYT CHO HỌC SINH KHÓ KHĂN

ĐVT: Nghìn đồng

Số tiền
 ủng hộ tại

trường

Tổng số tiền: 105.890.000 đồng (Một trăm linh năm triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng chẵn)

Cộng
Ủng hộ trực tiếp tại Lễ phát động

Họ và tênSTT

(Kèm theo công văn số       /PGD&ĐT-CM ngày     /01/2024 của phòng GD&ĐT thành phố)



1 Khối MN 4000

2 MN Hoa Mai 2.300

3 MN Hoa Lan 1.300

4 MN Hoa Đào 1.000

5 MN Bình Minh 1.500

6 MN Hoa Ban 1.250

7 MN Ánh Hồng 500
4.000 7.850

TỔNG 11.850

Tổng số tiền: 11.850.000 đồng (Mười một triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)

DANH SÁCH CÁ NHÂN, TẬP THỂ ỦNG HỘ KINH PHÍ MUA THẺ BHYT CHO HỌC SINH KHÓ KHĂN

ĐVT: Nghìn đồng

Số tiền
 ủng hộ tại trường

Ủng hộ trực tiếp tại Lễ phát động
Họ và tênSTT

(Kèm theo công văn số       /PGD&ĐT-CM ngày     /01/2024 của phòng GD&ĐT thành phố)



ĐVT: Nghìn đồng

STT Họ và tên Chức vụ, Đơn vị công tác Số tiền

1 Đoàn Ngọc Tuyến Phó Bí thư thường trực thành ủy 2.000

2 Ngô Vũ Quốc Phó Chủ tịch UBND thành phố 2.000

3 Phùng Đức Hòa Phó Chủ tịch UBND thành phố 1.000

4 Trần Thái Học Trưởng phòng Nội vụ thành phố 1.000

5 Phạm Văn Hiệp Trưởng phòng Tài chính thành phố 1.000

6 Đào Minh Khánh Trưởng phòng Quản lý đô thị TP 1.000

7 Trần Thị Thùy Dung Trưởng phòng GD&ĐT TP 5.000

8 Bùi Ngọc Minh Phó trưởng phòng GD&ĐT TP 1.000

9 Nguyễn Thị Huệ Phó trưởng phòng GD&ĐT TP 1.000

10 Hồ Trung Chuyên viên phòng GD&ĐT TP 1.000

11 Trần Thị Minh Tiến Chuyên viên phòng GD&ĐT TP 500

12 Vũ Thị Thu Huyền Chuyên viên phòng GD&ĐT TP 500

13 Lương Xuân Long Chuyên viên phòng GD&ĐT TP 500

14 Nguyễn Thanh Thủy Chuyên viên phòng GD&ĐT TP 500

15 Phạm Văn Hướng Cán bộ chuyên môn phòng GD&ĐT 300

16 Nguyễn Mạnh Hà Chuyên viên phòng GD&ĐT TP 200

17 Nguyễn Anh Tuấn Cán bộ chuyên môn phòng GD&ĐT 200

18 Đinh Văn Dưỡng Cán bộ chuyên môn phòng GD&ĐT 200

19 Hoàng Thị Hải Anh Cán bộ chuyên môn phòng GD&ĐT 100

20 Hoàng Thị Kiệm Cán bộ chuyên môn phòng GD&ĐT 100

21 Phạm Trọng Hữu Cán bộ chuyên môn phòng GD&ĐT 100

Tổng 19.200

DANH SÁCH CÁ NHÂN ỦNG HỘ KINH PHÍ MUA THẺ BHYT CHO HỌC SINH KHÓ KHĂN

Tổng số tiền: 19.200.000 đồng (Mười chín triệu hai trăm nghìn đồng)

(Kèm theo công văn số       /PGD&ĐT-CM ngày     /01/2024 của phòng GD&ĐT thành phố)
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